
STT Tên đơn vị kinh doanh vận tải Địa chỉ Số Giấp phép KDVT Ngày cấp Ngày thu hồi

1 Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỳ Lân 59 Lê Thái Tổ, P Hƣơng Văn, Tx Hƣơng Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế 462101789 21/10/2021 22/4/2022

2 CN Công ty CP Ánh Dƣơng Xanh Việt Nam Tại Thừa Thiên Huế
480 Lê Duẩn, Phƣờng  Tây Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

462101793 05/11/2021 11/5/2022

3 Hộ kinh doanh Nguyễn Chỉ 15/16 Thạch Hãn, Phƣờng Thuận Hoà, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế926/GPKDVT 22/5/2020 19/5/2022

4  Công ty TNHH Nguyễn Tuyết Năm -  Quảng Ngạn, Quảng Điền, TT Huế 578 11/5/2018 06/6/2022

5 Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp vận tải Thành Nhân 5A kiệt 54 Lê Ngô Cát.P Thuỷ Xuân,Tp Huế, TT Huế 462101797  22/11/2021  28/10/2022

6 Hộ kinh doanh Nguyễn Thành Nhân 5A kiệt 54 Lê Ngô Cát.P Thuỷ Xuân,Tp Huế, TT Huế 462101707 16/3/2021  28/10/2022

7 Công ty TNHH Chân Mây LOGISTICS 16 Ngô Gia Tự, Phƣờng Vĩnh Ninh, Tp Huế, TT Huế 852  24/6/2019 01/11/2022

8 Công Ty TNHH SAHATRANS Lô K56, KĐT Đông nam Thuỷ An,TX Hƣơng Thuỷ, Tỉnh Thừa Thiên Huế571 20/4/2018  01/11/2022

9 Doanh nghiệp tƣ nhân vận tải Linh Lan 3/21 Thái Phiên, Phƣờng Tây Lộc, thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế203 18/12/2015 01/11/2022

10 DN tƣ nhân Trạm xăng dầu Hƣơng An 161 Lý Thái Tổ, phƣờng Hƣơng An,TX.Hƣơng Trà,tỉnh TT.Huế 295 13/4/2016 02/11/2022

11 Công ty CP Đầu tƣ du lịch Khang Nguyên 171 Phạm Văn Đồng, phƣờng Vỹ Dạ,TP Huế, TT Huế 434 12/4/2017  02/11/2022

12 CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ LC 60 Bến Nghé, P Phú Hội, TP Huế, TT Huế 238 16/01/2016 04/11/2022

13 CÔNG TY TNHH MTV TM PHÚ QUÝ NHÂN thôn An Cƣ Đông, TT Lăng Cô, Phú Lộc, TT Huế 715 18/08/2027 04/11/2022

14 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN TRỌNG TUẤN Xã Thƣợng Quảng, Nam Đông-TT Huế 720 18/08/2028 04/11/2022

15 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV TRÍ LINH 34/16 Hai Bà Trƣng- TP.Huế 303 16/05/2013 04/11/2022

16 CÔNG TY TNHH MTV VT HOÀNG TẤN MINH 46 Phạm Đình Hổ, P Thuận Lộc,  TP Huế, TT Huế 246 16/01/2012 04/11/2022

17 CÔNG TY CP THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP NAM ĐÔNG TT HUẾ01 Tả Trạch,TT Khe Tre,Nam Đông, TT Huế 327 16/07/2011 04/11/2022

18 DN TƢ NHÂN VẬN TẢI KHANG BẢO 22 Tú Xƣơng, P Tây Lộc, TP Huế 249 17/03/2020 04/11/2022

19 CÔNG TY CP ECOROS-CN MIỀN TRUNG 12/18 Đào Tấn, P Trƣờng An,Thành phố Huế, TT Huế 426 17/03/2020 04/11/2022

20 DN TƢ NHÂN TIẾN PHỐ 294 Đặng Tất, Hƣơng Vinh, TX Hƣơng Trà, TT Huế 206 15/12/1930 04/11/2022

21 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CẢNH HƢNG Hƣơng Chữ-TX Hƣơng Trà-Thừa Thiên Huế 273 16/01/2022 04/11/2022

22 HỘ KINH DOANH TRẦN QUANG THÔNG 16 Hoàng Quốc Việt-TP Huế 699 08/20/2018 29/11/2022

23 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LIỄU Tổ 5-TT Phú Lộc-Phú Lộc TT Huế 727 09/05/2018 29/11/2022

24 LÊ ĐỨC Quảng An-Quảng Điền-TT Huế 330 07/11/2016 29/11/2022

25 NGUYỄN THỊ LAN Phú thƣợng-Phú vang-Thừa Thiên Huế 263 01/18/2016 29/11/2022

26  HỘ KINH DOANH PHAN ĐỨC VĨNH DUY Thôn Ngọc Anh, X Phú Thƣợng, H Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế 903/GPKDVT 03/31/2020 29/11/2022

27 HỘ KINH DOANH VÕ ĐỨC THỐNG Nghi Giang-Vinh Giang-Phú Lộc-TT Huế 819 01/08/2019 29/11/2022

28 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TUY Phong an- Phong Điền- TTHuế 659 08/01/2018 29/11/2022

29 HỘ KINH DOANH NGUYỄN HÙNG CƢỜNG Vinh Hiền-Phú Lộc- TT Huế 672 08/09/2018 29/11/2022

30 HỘ KINH DOANH ĐÀO HỮU CHÍ 100 Đào Duy Anh, P  Phú Bình, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế 920/GPKDVT 05/08/2020 29/11/2022

31 HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU NHỎ Thạch Căn-Phú Dƣơng-Phú Vang-TT Huế 770 10/16/2018 29/11/2022

32 HỘ KINH DOANH LƢƠNG TRỌNG LIÊU 12/64 Nguyễn Sinh Cung, P Vỹ Dạ, TP Huế, TT Huế 935/GPKDVT 06/04/2020 29/11/2022

33 HỘ KINH DOANH NGUYỄN CHỈ 15/16 Thạch Hãn, P Thuận Hòa, Tp Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế 926/GPKDVT 05/22/2020 29/11/2022

34 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN THANH 01/14/105 Lê Ngô Cát, Thuỷ Xuân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 985/GPKDVT 09/23/2020 29/11/2022

35 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN THẠNH  07 Hồ Đắc Di, Phƣờng An Cựu, TP  Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế 462101745 05/07/2021 29/11/2022

36 HỘ KINH DOANH VƢƠNG ĐÌNH HÒA Nhà 101, đƣờng số 4, An Cựu city, P An Đông, T p Huế, TT Huế 462101761 07/12/2021 29/11/2022
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37 HỘ KINH DOANH HOÀNG THỊ Ý NHI 174 Võ Trác, Phƣờng Thủy Lƣơng, TX Hƣơng Thủy, TT Huế 462101779 08/23/2021 29/11/2022

38 Hộ kinh doanh Tôn Nữ Thị Hƣờng 3/85 Tăng Bạt Hổ , Phƣờng Tây Lộc ,Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế462101799 11/20/2021 29/11/2022

39  Hộ Kinh doanh Trƣơng Văn Kỷ 99 Ngô Thế Vinh,Phƣờng Thủy Phƣơng, Thị xã Hƣơng Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế46220019/GPKDVT 03/07/2022 29/11/2022

40 Hộ Kinh Doanh Trần Tuấn Quốc 49A Nguyễn Khoa Chiêm, Phƣờng An Cựu, Tp Huế, Tỉnh TT Huế 910/GPKDVT 04/24/2020 29/11/2022

41 CÔNG TY TNHH MTV TUẤN HẠNH 17 Đƣờng Hòa Bình, P Thuận Thành, TP Huế, TT Huế 739 09/17/2018 29/11/2022

42 DN TƢ NHÂN TRẠM XĂNG DẦU HƢƠNG AN 161 Lý Thái Tổ, phƣờng Hƣơng An,TX.Hƣơng Trà,tỉnh TT.Huế 295 04/13/2016 29/11/2022

43 Công ty TNHH Toàn Tâm 15 vạn Xuân, P Kim Long, TP Huế 316 23/06/2016 29/11/2022

44 Hộ kinh doanh Phạm Đình Việt Thôn Kế Võ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế 892/GPKDVT 04/03/2020 17/02/2023

45 Hộ kinh doanh Huỳnh Thị Quỳnh Anh 53 Nguyễn Khoa Chiêm - P An Cựu - Tp Huế - TT Huế 462101809  17/12/2021  13/4/2023

46 Hộ kinh doanh Trƣơng Văn Thuyên Thôn Hải Thành, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế 46220048/GPKDVT  26/5/2023 12/5/2023

47 Hộ kinh doanh Lê Văn Quang 317 Huỳnh Thúc Kháng,  Phú Hòa, TP Huế, TT Huế 1023/GPKDVT 22/12/2020  13/7/2023

48 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN BẢO 3/3/12 Lý Nam Đế, Tp Huế, TT Huế 836 10/4/2019 13/11/2023

49 HỘ KINH DOANH HOÀNG GIA ĐỊNH Lại Thế-Phú Thƣợng-Phú Vang-TT Huế 595 3/7/2018 13/11/2023

50 CÔNG TY TNHH TMDV DU LỊCH ĐỒNG VÂN 6 Đƣờng Thạch Hãn, Thuận Hoà, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 461801458 6/12/2018 13/11/2023

51 HỘ KINH DOANH HỒ VĂN HÂN 259 Đào Duy Anh, Phƣờng Phú Bình, Tp Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế 1024/GPKDVT 22/12/2020 13/11/2023

52 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN QUANG 317 Huỳnh Thúc Kháng, P Phú Hòa, Tp Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế 1023/GPKDVT 22/12/2020 13/11/2023

53 Nguyễn Đăng Trƣờng 38 Lƣơng Y, Phƣờng Thuận Lộc, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế462101791 3/11/2021 13/11/2023

54 HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ QUỲNH ANH 53 Nguyễn Khoa Chiêm - Phƣờng An Cựu - Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế462101809 17/12/2021 13/11/2023

55 HỘ KINH DOANH VẬN TẢI LÊ VĂN QUỐC Thổ Sơn - Xã Lộc Tiến - Huyện Phú Lộc - Tỉnh Thừa Thiên Huế 46220032/GPKDVT 04/7/2022 13/11/2023

56 HỘ KINH DOANH LÊ QUANG LINH 03/21 Thái Phiên, phƣờng Tây Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế46220037/GPKDVT 20/4/2022 13/11/2023

57 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiếu Hạnh 04/29/131 Trần Phú - Phƣờng Vĩnh Ninh - Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế46220089/GPKDVT 23/6/2022 13/11/2023

58 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN THƢỢNG 10/06 Tôn Thất Sơn - Phƣờng Thủy Phƣơng - Thị xã Hƣơng Thủy - Tỉnh Thừa Thiên Huế46220082/GPKDVT 22/6/2022 13/11/2023

59 HỘ KINH DOANH LÊ KIM QUY Tổ dân phố Phụ Ô 2 - Phƣờng Hƣơng Chữ - Thị xã Hƣơng Trà - Tỉnh Thừa Thiên Huế46220150/GPKDVT 23/9/2022 13/11/2023
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